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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP19/12/2000AnhTrần Đức5062004251

HP18/01/2002BìnhNguyễn Hữu5062002372

HP28/12/2002BìnhPhạm Thanh5042002103

HP30/03/2002CườngLâm Vũ5062004674

HP15/03/2001ĐứcPhạm Việt5052001375

HP23/04/2002GiangPhạm Trường5052001386

HP28/06/2000HàTrương Thị Kim5022004457

HP05/02/2002HiếuNguyễn Văn5062004718

HP27/11/2002HuyNguyễn Phước5062004689

HP16/01/2002HuyNguyễn Quốc50620011810

HP30/08/2002KhangHồ An50520011711

HP29/10/2002KhangTrần Tuấn50620028612

HP04/05/2001KhoaPhạm Vũ50620025413

HP14/02/2000KhươngNguyễn Thế50620008514

HP01/11/2002KimTrần Đồng50620038015

HP14/06/2002LuânHuỳnh Phúc50420014416

HP07/11/2002LươngNguyễn Quốc50220026117

HP04/06/2002NguyênVòng Chính50620035318

HP24/06/2002NguyễnNguyễn Trọng50420013119

HP09/11/2002NhậtNguyễn Minh50520024820

HP16/10/2002QuânNguyễn Cao Anh50620046921

HP27/01/2002QuangĐoàn Văn50620043822

HP11/10/2002QuýTrần Gia50220040723

HP09/11/2001TâmBùi Linh50420026224

HP03/02/2000TâmNguyễn Thanh50620010625

HP18/06/2002ThanhDương Huỳnh50620047026

HP07/03/2001ThiệnNguyễn Phước50220010027

HP20/05/1995ThọNguyễn Đức50620035128

HP18/01/2002TínLê Trung50520011529

HP15/09/2002TínNguyễn Trung50520011630

HP31/03/2001ToànTrần Đức50620043631
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP27/09/2002ToảnNguyễn Ngọc50620030932

HP25/09/2000TrungNguyễn Ngọc50620005433

HP01/10/2001TrườngNguyễn Đăng50620031834

HP04/06/2001TrườngNguyễn Thanh50620016435

HP10/01/2002TúPhan Anh50120028236

HP10/08/2002ViệtPhạm Đình Tuấn50620046337

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

37

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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